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V/v hướng dẫn thực hiện hoạt động
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Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

Thực hiện Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng

Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở báo

cáo của các địa phương về thực tiễn triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý trong

các Chương trình mục tiêu quốc gia, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật mới

ban hành có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp ban

hành Công văn hướng dẫn hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm

theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(sau đây gọi là Chương trình) như sau:

I. Nội dung về trợ giúp pháp lý

1. Tên nội dung số 03: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ

hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi.

2. Mục tiêu: Bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng các mô hình điểm giúp

đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để

được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp

pháp luật.

3. Đối tượng: Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán

bộ cơ sở, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người thực hiện

trợ giúp pháp lý và cán bộ các cơ quan có liên quan.

4. Nội dung:

a) Nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu

số và miền núi: thực hiện khảo sát, nói chuyện chuyên đề phổ biến pháp luật,

cung cấp thông tin truyền thông trực tiếp điểm về trợ giúp pháp lý… tại vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
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b) Tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người

dân tộc thiểu số, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào

vùng dân tộc thiểu số và miền núi:

Tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực dân sự, hình

sự, hành chính cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chuyên đề, chuyên sâu,

tập huấn về các kỹ năng phối hợp, cung cấp thông tin điểm về trợ giúp pháp lý tại

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho trợ giúp viên pháp lý, luật sư

thực hiện trợ giúp pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, cán bộ các cơ quan có

liên quan. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức trợ giúp pháp lý

điểm cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở,

người có liên quan tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để có khả năng

cung cấp thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý cho người dân và giới thiệu

người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến các Trung tâm trợ giúp pháp lý

nhà nước khi gặp vướng mắc pháp luật, làm cầu nối giữa người dân với các

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực,

kiến thức điểm về trợ giúp pháp lý cho người tiến hành tố tụng, cán bộ có liên

quan về cung cấp thông tin, thông báo, giải thích trợ giúp pháp lý giúp người

thuộc diện trợ giúp pháp lý trong vụ việc tố tụng tiếp cận với dịch vụ trợ giúp

pháp lý.

c) Xây dựng các chương trình về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu

số phủ sóng các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: xây dựng các

chương trình trên đài truyền hình, truyền thanh, trang thông tin, phim tài liệu, các

chương trình, phóng sự về trợ giúp pháp lý tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi.

d) Tổ chức chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng tại vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: khảo sát, thực hiện các đợt hội nghị

chuyên đề điểm cung cấp thông tin, kết nối cộng đồng về trợ giúp pháp lý cho

người thực hiện trợ giúp pháp lý, cán bộ thuộc các cơ quan có liên quan, già làng,

trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng… tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi.

đ) Biên soạn, cung cấp các tài liệu truyền thông về chính sách trợ giúp

pháp lý cho người dân tộc thiểu số: biên soạn, in ấn, phát hành tờ gấp trợ giúp

pháp lý, sách bỏ túi trợ giúp pháp lý, cẩm nang pháp luật trợ giúp pháp lý, sổ tay

trợ giúp pháp lý và các ấn phẩm tài liệu trợ giúp pháp lý khác cho đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi.

II. Giám sát, đánh giá các hoạt động về trợ giúp pháp lý

1. Cục Trợ giúp pháp lý có trách nhiệm giúp Bộ Tư pháp thực hiện giám

sát, đánh giá các hoạt động về trợ giúp pháp lý (nội dung số 3 thuộc Tiểu dự án 1



3

của Dự án 10 Chương trình) của chủ dự án thành phần theo nội dung quy định tại

khoản 3 Điều 30; các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 31; điểm c khoản 1, điểm d khoản 2,

điểm c khoản 3 Điều 32; các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 37 của Nghị định số

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định số 27/2022/NĐ-CP) và

khoản 19, Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4

năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương

trình mục tiêu quốc gia (Nghị định số 38/2023/NĐ-CP).

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

quan tâm giám sát, đánh giá các hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định tại

khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở kế hoạch hàng năm và kinh phí của Chương trình được cơ

quan có thẩm quyền phân bổ, Cục Trợ giúp pháp lý ban hành kế hoạch và thực

hiện các nội dung về trợ giúp pháp lý và giám sát, đánh giá theo Nghị định số

27/2022/NĐ-CP và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP đối với nội dung số 3 thuộc

Tiểu dự án 1 của Dự án 10 Chương trình.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

quan tâm bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện nội dung số 3 thuộc Tiểu dự án 1

của Dự án 10 Chương trình trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa

phương; giám sát, đánh giá các nội dung trợ giúp pháp lý theo Nghị định số

38/2023/NĐ-CP.

Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước xây dựng dự toán

kinh phí thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý quy định tại nội dung số 3 thuộc

Tiểu dự án 1 của Dự án 10 Chương trình để trình cơ quan có thẩm quyền theo

quy định. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chủ động triển khai thực hiện nội

dung trợ giúp pháp lý trên cơ sở kinh phí được phân bổ.

Các hoạt động và giám sát, đánh giá về trợ giúp pháp lý quy định tại nội

dung số 03 thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 10 Chương trình và Nghị định số

27/2022/NĐ-CP, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP thực hiện theo Thông tư số

55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý,

sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Công văn này thay thế Công văn số 1420/BTP-TGPL ngày 05/5/2022 của

Bộ Tư pháp về việc thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý theo Chương trình

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

miền núi. Trong quá trình triển khai nội dung trợ giúp pháp lý của Chương trình
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có thể thực hiện phối hợp các hoạt động trợ giúp pháp lý phù hợp với Chương

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Chương

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 nhưng

bảo đảm không chồng chéo về đối tượng và nội dung hỗ trợ trên cùng địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh

về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);
- Uỷ ban Dân tộc (để p/h);
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương (để p/h);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (để t/h);
- Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương (để t/h);
- Lưu: VT, Cục TGPL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Cù Thu Anh
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